
STT Giáo viên chủ nhiệm Lớp
Tổng số 

học sinh
Nữ Dân tộc

Nữ dân 

tộc

Khuyết 

tật
Ghi chú

1 Trịnh Thị Thu Thủy 1A 2 0 0 0 0

2 Vũ Thị Tuyết 1B 1 0 0 0 0

3 Nguyễn Thị Hồng Vi 1C 2 0 0 0 0

4 1D 3 0 0 0 0

8 0 0 0 0

1 Phạm Thị Nụ 2A 34 15 2 0 0

2 Lương Thị Bình 2B 32 15 1 1 0

3 Nguyễn Thị Thu Hương 2C 27 14 3 1 0

4 Trần Thị Hải Lý 2D 31 14 1 0 0

124 58 7 2 0

1 Đinh Thị Quyên 3A 33 17 0 0 1

2 Trần Thị Thanh Hiền 3B 37 17 1 1 0

3 Nguyễn Thị Kim Loan 3C 34 19 2 0 0

3 Lê Thị Mai 3D 35 19 2 1 0

139 72 5 2 1

1 Nguyễn Thị Ánh 4A 45 26 0 0 0

2 Trần Thị Anh Tuyền 4B 42 25 3 2 2

3 Nguyễn Thị Bình 4C 43 15 0 0 1

4 Hồ Thị Quỳnh 4D 2 0 0 0 0

132 66 3 2 3

1 Huỳnh Thị Liễu 5A 32 19 0 0 0

2 Nguyễn Thị Vui 5B 36 17 2 0 0

3 Vũ Thị Quyên 5C 34 16 1 0 0

4 Phan Thị Thu Trang 5D 32 17 2 0 0

134 69 5 0 0

537 265 20 6 4

Chuyển 

đến
9

Tuyển mới 126

672

NGƯỜI LẬP

TOÀN TRƯỜNG

Tổng khối 3

Tổng khối 4

Tổng khối 5

UBND  XÃ ĐỨC AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

DIỄN BIÊN SĨ SỐ HỌC SINH 21 THÁNG 8
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Tổng khối 1

Tổng khối 2



                                                                                                                                                                                                                                            




